
STT SBD Họ và tên Ngày Tháng Năm Giới tính Lớp Cấp độ Ca thi Thời gian

1 040216 Nguyễn Việt Bách 24 11 2016 Nam A3 2 1 08:00-09:00

2 040224 Đặng Nguyên Bảo 27 11 2015 Nam 4A2 2 1 08:00-09:00

3 040227 Nguyễn Minh Châu 31 12 2016 Nữ 3A4 2 1 08:00-09:00

4 040315 Ứng Quang Dũng 14 3 2016 Nam A1 2 1 08:00-09:00

5 040325 Nguyễn Gia Hân 30 8 2015 Nữ A2 2 1 08:00-09:00

6 040406 Nguyễn Cao Hùng 21 9 2016 Nam a4 2 1 08:00-09:00

7 040407 Tạ Thành Hưng 17 3 2015 Nam a4 2 1 08:00-09:00

8 040507 Nguyễn Lê Anh Khôi 3 10 2016 Nam A2 2 1 08:00-09:00

9 040510 Doãn Chí Kiên 16 9 2016 Nam A3 2 1 08:00-09:00

10 040512 Nguyễn Thái Kiệt 2 12 2016 Nam A2 2 1 08:00-09:00

11 040523 Nguyễn Hoàng Linh 19 2 2015 Nữ a5 2 1 08:00-09:00

12 040524 Nguyễn Bảo Linh 7 12 2016 Nữ a4 2 1 08:00-09:00

13 040710 Trịnh Khôi Nguyên 27 10 2015 Nam 4A5 2 1 08:00-09:00

14 040717 Bùi Hà Phương 3 1 2016 Nữ A3 2 1 08:00-09:00

15 040728 Võ Thái Sơn 31 8 2015 Nam A5 2 1 08:00-09:00

16 041027 Nguyễn Ngọc Anh 28 7 2014 Nữ A3 3 1 08:00-09:15

17 041028 Hồ Quỳnh Anh 22 9 2014 Nữ A6 3 1 08:00-09:15

18 041108 Phạm Nhật Anh 16 7 2014 Nam A5 3 1 08:00-09:15

19 041116 Văn Tuệ Bảo 12 8 2014 Nam A5 3 1 08:00-09:15

20 041121 Trần Minh Châu 24 1 2014 Nữ 5A4 3 1 08:00-09:15

21 041212 Dương Danh Hào 12 1 2014 Nam a3 3 1 08:00-09:15

22 041215 Trần Huy Hoàng 27 2 2014 Nam A6 3 1 08:00-09:15

23 041328 Đỗ Gia Linh 7 12 2014 Nữ A6 3 1 08:00-09:15

24 041329 Nguyễn Hữu Linh 19 4 2014 Nam 5A5 3 1 08:00-09:15

25 041330 Phạm Gia Linh 3 4 2014 Nữ 5a5 3 1 08:00-09:15

26 041514 Đỗ An Nhiên 24 1 2014 Nữ a3 3 1 08:00-09:15

27 041522 Bùi Thanh Phong 20 12 2014 Nam A6 3 1 08:00-09:15

28 041627 Đặng Vũ Minh Tiến 28 9 2014 Nam A6 3 1 08:00-09:15

29 041702 Phạm Hồ Minh Trí 28 2 2014 Nam a3 3 1 08:00-09:15

30 041706 Nguyễn Huy Thiên Tú 1 8 2014 Nam A5 3 1 08:00-09:15

31 041715 Trần Đức Vinh 31 10 2014 Nam 5A5 3 1 08:00-09:15

32 041716 Nguyễn Trần Thế Vinh 16 1 2014 Nam 5A5 3 1 08:00-09:15

33 041719 Hoàng Phương Vy 19 10 2014 Nữ 5A5 3 1 08:00-09:15

34 041721 Đào Mạc Hải Yến 8 7 2014 Nữ A3 3 1 08:00-09:15

35 041804 Đậu Quỳnh An 10 11 2017 Nữ A1 1 2 10:30-11:15

36 042122 Phạm Chí Kiên 22 1 2017 Nam A2 1 2 10:30-11:15

37 042125 Nguyễn Đăng Kiên 24 3 2017 Nam 2A3 1 2 10:30-11:15

38 042201 Đỗ Nam Lâm 5 11 2018 Nam A3 1 2 10:30-11:15

39 042304 Nguyễn Hải Minh 15 1 2017 Nam 2A2 1 2 10:30-11:15

40 042307 Vũ Thiện Minh 14 8 2017 Nam 2A2 1 2 10:30-11:15

41 042312 Đỗ Hoàng Nam 27 12 2017 Nam A2 1 2 10:30-11:15

42 042320 Hoàng Khang Nguyên 18 1 2017 Nam A1 1 2 10:30-11:15

43 042328 Nguyễn Phạm Linh Nhi 26 7 2017 Nữ A3 1 2 10:30-11:15

44 042410 Nguyễn Viết Minh Quân 7 5 2017 Nam A2 1 2 10:30-11:15
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